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1 532 Kiều Thị Thúy An 02/07/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

2 1314 Nguyễn Thùy An 10/12/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

3 1048 Nguyễn Việt An 30/10/2003 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

4 332 Trần An 01/10/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

5 924 Đoàn Thị Ngọc Anh 19/12/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

6 277 Hoàng Minh Anh 15/01/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

7 292 Lê Duy Anh 09/08/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

8 86 Nguyễn Đức Anh 15/12/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

9 972 Nguyễn Phúc Anh 30/11/2003 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

10 1271 Phạm Đức Anh 17/03/2000 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

11 952 Phạm Kiều Anh 20/10/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

12 1287 Phạm Việt Anh 19/09/2003 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

13 604 Trần Tuấn Anh 21/11/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

14 1010 Hà Ngọc ánh 12/11/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

15 803 Phạm Hà Duy Bằng 22/10/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

16 1051 Đặng Quốc Bảo 23/10/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

17 784 Hoàng Thái Bảo 06/11/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

18 238 Nguyễn Thị Thu Chang 12/10/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

19 1140 Hoàng Thị Hà Châu 27/06/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

20 18 Nguyễn Văn Cương 28/11/1997 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

21 1190 Phạm Xuân Cường 24/11/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

22 509 Phan Hải Đăng 14/11/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

23 163 Nguyễn Duy Đạt 14/09/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

24 35 Trần Thành Đạt 26/07/2004 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

25 375 Lê Thị Dệt 27/06/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

26 173 Đào Anh Đức 02/05/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

27 501 Lê Công Đức 22/10/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

28 1590 Lê Hữu Đức 08/08/2002 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

29 491 Vũ Quý Đức 13/03/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

30 1339 Trần Thị Thùy Dung 17/07/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

31 1443 Nguyễn Văn Dũng 03/11/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn
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32 23 Trương Hồng Dũng 26/05/2004 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

33 1408 Nguyễn Năng Dụng 08/06/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

34 1258 Đặng Ngọc Dương 24/08/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

35 1429 Đăng Nhật Dương 05/04/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

36 918 Nguyễn Trần Thùy Dương 22/03/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

37 192 Phùng Thị Thùy Dương 28/07/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

38 324 Vũ Tùng Dương 20/01/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

39 1278 Nguyễn Thị Bích Duyên 30/01/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

40 1071 Nguyễn Thị Phương Duyên 30/09/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

41 1359 Cao Thị Hương Giang 01/01/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

42 273 Đỗ Thị Quỳnh Giang 09/08/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

43 697 Nguyễn Hương Giang 15/07/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

44 991 Lại Thu Hà 03/08/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

45 362 Nguyễn Thu Hà 14/03/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

46 1199 Bùi Thị Hải 02/12/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

47 1481 Đỗ Thu Hằng 14/07/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

48 1203 Nguyễn Thanh Hằng 17/05/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

49 1473 Đinh Thị Thu Hiền 23/08/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

50 1552 Đỗ Thị Hiền 08/02/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

51 66 Đường Thị Hiền 30/11/2004 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

52 967 Nguyễn Thu Hiền 25/11/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

53 647 Phan Minh Hiếu 28/03/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

54 203 Hoàng Thị Hoa 11/02/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

55 1318 Mai Thị Phương Hoa 01/11/2004 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

56 1006 Vũ Thị Thu Hoài 13/04/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

57 635 Bùi Thị Huệ 20/07/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

58 688 Lê Đại Hùng 09/02/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

59 723 Nguyễn Nhật Hùng 06/05/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

60 349 Đặng Thu Hương 23/11/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

61 1404 Nguyễn Thị Mai Hương 31/01/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

62 1241 Trần Thị Thu Hương 20/08/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

63 681 Trịnh Thị Thanh Hương 10/10/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

64 323 Lê Ngọc Huy 15/11/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

65 1490 Hoàng Thị Thanh Huyền 15/01/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

66 1331 Lê Thanh Huyền 29/11/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

67 900 Trần Thị Thu Huyền 05/12/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

68 391 Hoàng Ngọc Khánh 05/01/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

69 913 Lê Đức Khánh 02/09/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

70 1435 Nguyễn Kim Khánh 19/09/1999 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

71 157 Lương Hoàng Lan 27/06/2004 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn
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72 940 Hoàng Lân 02/03/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

73 416 Phùng Thị Liên 20/12/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

74 651 Chu Thị Thùy Linh 28/07/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

75 1030 Lê Thị Linh 19/01/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

76 840 Lê Thị Diệu Linh 25/01/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

77 337 Ngô Ngọc Phương Linh 29/04/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

78 1355 Ngô Thùy Linh 09/02/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

79 1250 Nguyễn Thị Ngọc Linh 16/06/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

80 383 Phùng Phương Linh 28/09/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

81 408 Phùng Thị Ngọc Linh 25/02/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

82 431 Tống Khánh Linh 23/08/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

83 1082 Trần Thùy Linh 07/08/2002 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

84 817 Bùi Xuân Lợi 31/08/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

85 1291 Vương Quỳnh Ly 19/05/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

86 64 Lò Ngọc Mai 10/12/2004 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

87 1418 Nghiêm Thị Mai 05/03/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

88 618 Nguyễn Ngọc Mai 23/02/2004 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

89 142 Nguyễn Thị Thanh Mai 09/06/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

90 390 Nguyễn Thanh Minh 17/09/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

91 1558 Nguyễn Văn Minh 08/07/2004 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

92 1523 Nguyễn Thị Trà My 02/12/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

93 859 Phan Thị Trà My 25/09/2003 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

94 1322 Hoàng Thị Mỹ 19/06/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

95 1420 Nguyễn Thị Nga 17/05/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

96 1501 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/12/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

97 1513 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/09/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

98 733 Vũ Trung Nghĩa 04/01/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

99 529 Trần Bảo Ngọc 08/12/2004 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

100 504 Nguyễn Minh Nhật 16/07/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

101 730 Trần Minh Nhật 09/03/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

102 414 Nguyễn Hà Nguyệt Nhi 16/05/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

103 1520 Phạm Thị Nhi 26/04/2004 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

104 827 Đỗ Thị Hồng Nhung 10/07/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

105 261 Nguyễn Thị Nhung 30/01/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

106 403 Đặng Hải Ninh 09/10/2005 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

107 263 Đồng Thị Oanh 12/05/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

108 970 Lê Hoàng Phúc 05/06/2004 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

109 38 Bùi Thị Mai Phương 02/01/2004 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

110 790 Nguyễn Thị Phương 13/10/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

111 488 Vũ Thu Phương 07/03/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn
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112 95 Phan Thị Phượng 13/03/2004 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

113 52 Vũ Minh Quân 29/06/2001 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

114 14 Vũ Phú Quý 14/05/2000 Nam ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

115 1346 Nguyễn Tú Quyên 04/05/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

116 141 Đỗ Thị Như Quỳnh 28/04/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

117 1147 Nguyễn Thị Như Quỳnh 05/10/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn

118 530 Tạ Minh Tâm 04/08/2005 Nữ ĐK1 CĐ Quản trị khách sạn










